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Lời nói ñầu 

TCVN 4683 - 3 :2008; TCVN 4683 - 1 :2008 ; TCVN 4683 - 2 :2008 ;  

TCVN 4683 - 4 :2008 và TCVN 4683 - 5 :2008  thay thế TCVN 4683 : 1999; 

TCVN 4683 - 3 :2008 hoàn toàn tương ñương ISO 965 - 3 :1998;  

TCVN 4683 - 3 :2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 ðường ống kim 

loại ñen và phụ tùng ñường ống kim loại ñen biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo 

lường Chất lượng ñề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;  

TCVN 4683 :2008 Ren hệ mét thông dụng ISO – Dung sai  gồm có 5 phần sau: 

          - TCVN 4683 - 1 :2008 (ISO 965 - 1 :1998) Phần 1: Nguyên lý và thông số  cơ bản ; 

 - TCVN 4683 - 2 :2008 (ISO 965 - 2 :1998) Phần 2 - Giới hạn kích thước dùng cho 

ren ngoài và ren trong thông dụng - Loại dung sai trung bình; 

 - TCVN 4683 - 3 :2008 (ISO 965 - 3 :1998) Phần 3 - Sai lệch ñối với cấu trúc ren; 

          - TCVN 4683 - 4 :2008 (ISO 965 - 4 :1998) Phần 4 : Kích thước giới hạn ren ngoài 

khi mạ kẽm nhúng nóng lắp với ren trong ñược ta rô có vị trí miền dung sai H hoặc G 

sau khi mạ ; 
          - TCVN 4683 - 5 :2008 (ISO 965 - 5 :1998) Phần 5: Kích thước giới hạn ren trong lắp 

với ren ngoài mạ kẽm nhúng nóng có kích thước  lớn nhất của vị trí miền dung sai h  

trước  khi mạ; 
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t i ª u  c h u È n  Q u è c  g I a                                  TCVN 4683 - 3 : 2008 
Xuất bản lần 1 

 

Ren hệ mét thông dụng ISO - Dung sai - 

Phần 3: Sai lệch ñối với ren kết cấu  

ISO general purpose metric screw threads-Tolerances- 

Part 3: Deviations for constructional screw threads   
 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh sai lệch ñường kính trung bình và ñường kính ñỉnh profin của ren ISO hệ Mét 

(M) thông dụng theo TCVN 7292 : 2003 và prôfin gốc theo TCVN 7290 : 2003  

Sai lệch quy ñịnh trong tiêu chuẩn này ñược lấy từ sai lệch cơ bản và dung sai quy ñịnh trong       

TCVN 4683 – 1:2008  

2   Tài liệu viện dẫn 

Trong tiêu chuẩn này có viện dẫn các tài liệu sau. ðối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản ñược nêu. ðối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản 

mới nhất, bao gồm cả các sửa ñổi.  

TCVN 4683 -1 : 2008 (ISO 965 -1:1998) Ren hệ mét thông dụng ISO - Dung sai - Phần 1: Nguyên lý và 

thông số cơ bản; 

TCVN 7290 : 2003 (ISO 5408 :1983), Ren trụ -Từ vựng. 

TCVN 2246:2008 (ISO 68 -1:1998) Ren ISO thông dụng - Prôfin gốc - Phần 1: Ren hệ Mét; 

TCVN 7292 : 2003 (ISO 261:1998), Ren vít hệ mét thông dụng ISO - Vấn ñề chung; 

3  ðịnh nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các ñịnh nghĩa trong TCVN 7290  

4  Sai lệch  

ðối với ren trong và ren ngoài, ñường profin thực của chân ren không ñược vượt ra ngoài profin gốc. 

Bảng các giá trị sai lệch ñối với ñường kính ngoài của ren ngoài ñược tính toán trên cơ sở chiều cao 

cắt ngắn chân ren H/6 và có thể dùng ñể tính ứng suất  [ sai lệch =                  ] 

ðối với ren có lớp phủ, trừ khi có quy ñịnh khác, dung sai áp dụng cho phần ren trước khi mạ. Sau khi 

phủ, prôfin thực của ren tại bất cứ ñiểm nào cũng không ñược vượt ra ngoài giới hạn vật liệu lớn nhất 

của vật liệu ñối với vị trí miền dung sai H hoặc h tương ứng. 

 

 

CHÚ THÍCH : Yêu cầu này dùng cho các lớp phủ mỏng, ví dụ như lớp phủ bằng mạ ñiện. 
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Bảng 1 

ES, es = sai lệch trên; EI, ei = sai lệch dưới 

 

 

Ren trong Ren ngoài Bước 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

 

Cấp 
chính
xác 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa,   

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong  

ðường kính 
trung bình  

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong  

 
Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

Ren trong Ren ngoài Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính 
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính 
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa,   

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong  

ðường kính 
trung bình  

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong  

 
Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

 

Cấp 
chính 
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình,D2 

ðường kính 
trong, D1 

ðường kính 
trung bình, d2 

 

ðường kính 
ngoài, d 

ðường kính 
trong, D1 

 
 
 

Lớn 
hơn 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa,  D 

Ren trong Ren ngoài Bước 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

 

Cấp 
chính
xác 

Cấp 
chính 
xác 

 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa,   

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong  

ðường kính 
trung bình  

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong  

 
Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

 

Cấp 
chính
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính 
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa,   



TCVN 4683 - 3:2008 

 10 

 

Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

ðường kính ngoài Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình,  

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

ðường kính ngoài Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính 
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính 
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

 

 

ðường kính ngoài Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa,  

Cấp 
chính
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

ðường kính ngoài Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa, D 

Cấp 
chính
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

ðường kính ngoài Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

Cấp 
dung 
sai 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính 
xác 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

Sai lệch 
 
 
 

cho tính 
sức bền 

ðường kính cơ sở Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

Cấp 
dung 
sai 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính
xác 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trung bình2 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

ðường kính cơ sở Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

ðường kính cơ sở Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính 
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

ðường kính cơ sở Ren trong Ren ngoài Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

Cấp 
chính
xác 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình, 
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Bảng 1 (tiếp theo) 

 

 

 

ðường kính cơ sở Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính 
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính 
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài  

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 
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 Bảng 1 (kết thúc) 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

ðường kính cơ sở Ren trong Ren ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

Bước 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

Cấp 
dung 
sai 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
ngoài  

 
Từ 

 
 

ðến Sai lệch 

 
cho tính toán 

ứng suất 

      a     Bước 8 mm chỉ áp dụng cho ñường kính ngoài danh nghĩa M125 và lớn hơn 

ðường kính ngoài 
danh nghĩa 

Cấp 
chính 
xác 

ðường kính 
trong 

Cấp 
chính
xác 

 

ðường kính 
trong 

 

ðường kính 
trung bình 

ðường kính 
Trong 

ðường kính 
trung bình 

 

ðường kính 
ngoài 

ðường kính 
trong 

 
 
 

Lớn 
hơn 


